
Stt Mã CK Tổ chức phát hành Ngành Loại

1 AGF CTCP XNK Thủy sản An Giang Hàng tiêu dùng 2

2 ANV CTCP Nam Việt 2

3 BBC CTCP Bánh kẹo Biên Hoà Hàng tiêu dùng 3

4 BMI Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh 2

5 BMP CTCP nhựa Bình Minh Nguyên vật liệu cơ bản 2

6 BT6 CTCP Bê tông 620 Châu Thới Công nghiệp 2

7 CII CTCP Đầu tư HTKT TP.Hồ Chí Minh Dịch vụ tiêu dùng 2

8 DHA CTCP Hóa An Công nghiệp 2

9 DHG CTCP Dược phẩm Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe 2

10 DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Chăm sóc sức khỏe 2

11 DPM CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Công nghiệp 1

12 DPR CTCP Cao su Đồng Phú Hàng tiêu dùng 2

13 DRC CTCP Cao su Đà Nẵng Hàng tiêu dùng 2

14 DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang Công nghiệp 3

15 FPT CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT Kỹ thuật 1

16 GMD CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Công nghiệp 2

17 HAP CTCP Giấy Hải Phòng Nguyên vật liệu cơ bản 3

18 HBC CTCP Xây dụng KD Địa ốc Hòa Bình Tài chính 3

19 HDC CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Bất động sản 2

20 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát 1

21 HRC CTCP Cao su Hòa Bình Nguyên vật liệu cơ bản 2

22 HT1 CTCP Xi măng Hà Tiên 1 Nguyên vật liệu cơ bản 3

23 HTV CTCP Vận tải Hà Tiên Công nghiệp 3

24 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm Chăm sóc sức khỏe 2

25 ITA CTCP Khu Công nghiệp Tân Tạo Công nghiệp 2

26 KDC CTCP Kinh Đô Hàng tiêu dùng 2

27 MPC CTCP Thủy sản Minh Phú 3

28 NKD CTCP Kinh Đô Miền Bắc Hàng tiêu dùng 2

29 NTL CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm Hàng tiêu dùng 2

30 PET CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí 2

31 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại Dịch vụ công ích 1

32 PRUBF1 Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 3
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33 PVD CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí Dầu khí 1

34 PVT Tổng CTCP Vận tải Dầu khí 2

35 REE CTCP Cơ điện lạnh Công nghiệp 2

36 SAM CTCP Cáp và Vật liệu Viễn thông
Thông tin liên lạc/Viễn 
thông 3

37 SC5 CTCP Xây dựng số 5 Bất động sản 3

38 SJS CTCP Đầu tư và PT Đô thị KCN Sông Đà Công nghiệp 2

39 SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn Tài chính 2

40 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tài chính 1

41 TAC CTCP Dầu thực vật Tường An Hàng tiêu dùng 2

42 TCM CTCP Dệt may Thành Công Hàng tiêu dùng 3

43 TDH CTCP Phát triển nhà Thủ Đức Tài chính 2

44 TNC CTCP Cao su Thống Nhất Nguyên vật liệu cơ bản 2

45 TRC CTCP Cao su Tây Ninh Nguyên vật liệu cơ bản 2

46 TTP CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến 2

47 TTF CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Công nghiệp 3

48 VFMVF1 Công ty LD quản lý quỹ đầu tư Việt Nam Tài chính 3

49 VIP CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO Dầu khí 3

50 VNM CTCP Sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng 1

51 VHC CTCP Vĩnh Hoàn 2

52 VSH CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh Dịch vụ công ích 2

53 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO Dầu khí 3

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 1

2 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn 2

3 BTS CTCP Xi măng Bút Sơn 3

4 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt 3

5 HNM CTCP Sữa Hà Nội 3

6 HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 3

7 KBC CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc 2

8 KLS CTCP Chứng khoán Kim Long 3

9 KMF CTCP Mirae Fiber 3

10 NBC CTCP Than Núi Béo 3

11 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 2

12 PGS CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam 3

13 PLC CTCP Hóa dầu Petrolimex 3

14 POT CTCP thiết bị Bưu điện 3

15 PTC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 3



16 PVC CTCP Dung dịch khoan & hóa phẩm dầu khí 3

17 PVI Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 2

18 PVS Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí 2

19 SD3 CTCP Sông Đà 3 3

20 SD5 CTCP Sông Đà 5 3

21 SD7 CTCP Sông Đà 7 3

22 SD9 CTCP Sông Đà 9 3

23 SDT CTCP Sông Đà 10 3

24 SVC CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 3

25 TBC CTCP Thủy Điện Thác Bà 3

26 VCS CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex 3

27 VFR CTCP Vận tải thuê tàu 3

28 VNR Tổng CTCP Tái Bảo Hiểm QG Việt Nam 2

29 VSP CTCP Đầu tư và vận tải dầu khí VINASHIN 2

30 XMC CTCP Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai 3


